
STT MSSV LỚP ĐƠN VỊ THỰC TẬP HƯỚNG DẪN 1
ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

ĐIỆN 

THOẠI

 LIÊN HỆ

HƯỚNG DẪN 2

1 172526959 Phan Thị Bích Ngọc
K17PSU 

QNH2

Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi ThS.Nguyễn Như Hiền Hòa
K. ĐTQT

0982755779

2 172526950

Đoàn Ngọc 

Thành Lộc
K17PSU 

QNH2

Công ty Chứng khoán Maybank Kim 

Eng - Chi nhánh Đà Nẵng ThS.Nguyễn Như Hiền Hòa
K. ĐTQT

3 172526987 Trần Thị Hoài Thu
K17PSU 

QNH3 Công ty cổ phần Dệt may 29/3 ThS.Nguyễn Như Hiền Hòa
K. ĐTQT

4 172526992 Phạm Thị Minh Trang
K17PSU 

QNH3 Công ty cổ phần Dệt may 29/3 ThS.Nguyễn Như Hiền Hòa
K. ĐTQT

5 172526981

Nguyễn Trần 

Bích Thảo
K17PSU 

QNH3 Công ty cổ phần Dệt may 29/3 ThS.Nguyễn Như Hiền Hòa
K. ĐTQT

6 172526970 Nguyễn Thị Như Quỳnh
K17PSU 

QNH2

Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi 

nhánh Đà Nẵng ThS.Nguyễn Như Hiền Hòa
K. ĐTQT

7 172348452

Nguyễn Vũ 

Quỳnh Trang
K17PSU 

QNH3

Công ty Cổ phần thiết bị y tế 

Danameco - Đà Nẵng ThS.Nguyễn Như Hiền Hòa
K. ĐTQT

8 172526920 Nguyễn trọng Đăng
K17PSU 

QNH1 NHCSXH Huyện Bắc Trà My ThS. Trần Minh Tùng
K. ĐTQT

0989223625

9 172526949 Võ Thu Hoài Linh
K17PSU 

QNH1

Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn chi nhánh Hải Châu 

Đà Nẵng ThS. Trần Minh Tùng
K. ĐTQT

10 172526942 Dương Bá Diệu Hương
K17PSU 

QNH1

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh huyện gio linh quảng trị ThS. Trần Minh Tùng
K. ĐTQT

11 172528876 Lê Ly Ly
K17PSU 

QNH1

ngân hàng TMCP Hàng Hải Đà 

Nẵng ThS. Trần Minh Tùng
K. ĐTQT

12 172526915 Bùi Minh Thiên Anh
K17PSU 

QNH1

Ngân Hàng TMCP Xuất nhập khẩu 

Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương ThS. Trần Minh Tùng
K. ĐTQT

 NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (TẠM GIAO)
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Mọi thắc mắc liện hệ: Cô Hiền Hòa 0982755779



13 172526977 Đỗ Lê Thanh
K17PSU 

QNH3

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh thành phố Đông Hà tỉnh 

Quảng Trị ThS. Trần Minh Tùng
K. ĐTQT

14 172526969

Nguyễn Thị 

Hương Quỳnh
K17PSU 

QNH2

Cong ty TNHH LES GANTS Viet 

Nam ThS. Trần Đình Uyên
K. ĐTQT

0982150369

15 172526934 Mai Ngọc Hào
K17PSU 

QNH1

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh tỉnh Quảng Ngãi ThS. Trần Đình Uyên
K. ĐTQT

16 162524422 Phan Minh Trung
K17PSU 

QNH1 Công ty cổ phần dược Medico ThS. Trần Đình Uyên
K. ĐTQT

17 172526930 Phan Thanh Hải
K17PSU 

QNH1

Công ty TNHH chế biến cao su Đà 

Nẵng ThS. Trần Đình Uyên
K. ĐTQT

18 172526926 Nguyễn Hà Giang
K17PSU 

QNH1

công ty TNHH 1 thành viên điện lực 

đà nẵng ThS. Trần Đình Uyên
K. ĐTQT

19 172526954 Đặng Hoàng Chi Na
K17PSU 

QNH2

CN công ty CP Hưng Đạo container 

tại Đà Nẵng ThS. Trần Đình Uyên
K. ĐTQT

20 172526945 Trần Thị Lịch
K17PSU 

QNH2

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh Ông Ích Khiêm - Đà Nẵng ThS. Trần Đình Uyên
K. ĐTQT

21 172526988 Võ Thủy Thương
K17PSU 

QNH3

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh huyện Thăng Bình Quảng 

Nam ThS. Phan Thị Khuê Tú
NH. Việt Nga

Trần Lương Kim Dung

22 172526914 Trịnh Trần Công Anh
K17PSU 

QNH1

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - 

PHÒNG GIAO DỊCH SƠN TRÀ ThS. Phan Thị Khuê Tú
NH. Việt Nga

Trần Lương Kim Dung

23 172526916 Lê Thị Ngọc Anh
K17PSU 

QNH1

Ngân Hàng TMCP Sacombank tại 

Đà Nẵng ThS. Phan Thị Khuê Tú
NH. Việt Nga

Trần Lương Kim Dung

24 172526951 Trần Thị Lộc
K17PSU 

QNH1 Công Ty Cổ Phần Nhựa Đà Nẵng PGS.TS Lê Đức Toàn
BGH

0914022665

25 172526953 Lê Thi Diễm My
K17PSU 

QNH2

Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May 

Hòa Thọ PGS.TS Lê Đức Toàn
BGH

26 172526979 Lê Huỳnh Hiền Thảo
K17PSU 

QNH3

Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế 

Đà Nẵng PGS.TS Lê Đức Toàn
BGH

27 172348271 Trần Minh Dạ Thảo
K17PSU 

QNH2

Công ty cổ phần SAIGONSHIP Đà 

Nẵng TS. Hoàng Thị Tuyết
K. QTKD

0989098925

28 172526965 Lê Thị Hoàng Oanh
K17PSU 

QNH2

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đa 

Phương Thức TS. Đoàn Tranh
K. QTKD

0982480320

29 172526966 Nguyễn Thị Phú
K17PSU 

QNH2

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh Điện Bàn Quảng Nam ThS.Nguyễn T. Tuyên Ngôn
K. QTKD

0906575588

30 172526971 Phan Thị Nguyệt Sương
K17PSU 

QNH2

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh quận Ngũ hành Sơn Đà Nẵng ThS.Nguyễn T. Tuyên Ngôn
K. QTKD

31 172526937 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
K17PSU 

QNH1

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh Điện Bàn ThS.Nguyễn T. Tuyên Ngôn
K. QTKD



32 172526941 Hứa Thị Lan Hương
K17PSU 

QNH1

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng ThS. Nguyễn Hải Phú
NH Á Châu

ThS. Hoàng Anh Thư

33 172526923 Lê Trương Định
K17PSU 

QNH1

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng ThS. Nguyễn Hải Phú
NH Á Châu

ThS. Hoàng Anh Thư

34 172526938 Đặng Thị Thanh Hoa
K17PSU 

QNH1

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng ThS. Nguyễn Hải Phú
NH Á Châu

ThS. Hoàng Anh Thư

35 172526939 Dương Xuân Hoài
K17PSU 

QNH1

Ngân hàng TMCP Công Thương - 

Chi nhánh Đà Nẵng ThS. Ngô Thanh Tuấn
NH Kiên Long

ThS.Nguyễn Như 

Hiền Hòa

36 172526933 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
K17PSU 

QNH1

Ngân hàng TMCP Công Thương - 

Chi nhánh Đà Nẵng ThS. Ngô Thanh Tuấn
NH Kiên Long

ThS.Nguyễn Như 

Hiền Hòa

37 172348368 Lê Thị Thảo Linh
K17PSU 

QNH3

Ngân hàng TMCP Công Thương - 

Chi nhánh Đà Nẵng ThS. Ngô Thanh Tuấn
NH Kiên Long

ThS.Nguyễn Như 

Hiền Hòa

38 172526980 Trần Thị Phương Thảo
K17PSU 

QNH3

Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi 

nhánh Đà Nẵng ThS. Hồ Sơn Phúc
NH Quân đội

Trần Lương Kim Dung

39 172526957 Nguyễn Thị Nga
K17PSU 

QNH2

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Trung Việt ThS. Hồ Sơn Phúc
NH Quân đội

Trần Lương Kim Dung

40 172526948 Phan Nhật Linh
K17PSU 

QNH2

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Trung Việt ThS. Hồ Sơn Phúc
NH Quân đội

Trần Lương Kim Dung

41 172526913 Hà Hoàng Anh
K17PSU 

QNH1

Ngân hàng TMCP Ngoại thương - 

Chi nhánh Đà Nẵng Th.S. Lê Hải Bắc
NH Ngoại Thương 

ThS.Trần Ngọc 

Phương

42 172526935 Huỳnh Trọng Hậu
K17PSU 

QNH1

Ngân Hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam Th.S. Lê Hải Bắc
NH Ngoại Thương 

ThS.Trần Ngọc 

Phương

43 172526924 Phạm Thị Ngọc Dung
K17PSU 

QNH3

Ngân hàng TMCP Ngoại thương - 

Chi nhánh Đà Nẵng Th.S. Lê Hải Bắc
NH Ngoại Thương 

ThS.Trần Ngọc 

Phương


